	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên,  ngày 07 tháng 12  năm 2015


BÁO CÁO THẨM TRA 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2015 

Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; dự thảo nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán 2016

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách;


Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số  2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 350/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015; Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2015; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; dự thảo nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán 2016. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế ngân sách có ý kiến như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2015

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2016; BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2016
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với số liệu và đánh giá tại Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2015; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; Biện pháp quản lý, điều hành dự toán NSĐP năm 2016.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2015
Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 351/2014/NQ-HĐND, ngày 10/12/2014 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015, theo đó:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 6.651 tỷ 424 triệu đồng.

+ Thu ngân sách trên địa bàn: 749 tỷ 500 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.932 tỷ 324 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 6.651 tỷ 424 triệu đồng.

+ Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.247 tỷ 559 triệu đồng.

+ Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 409 tỷ 936 triệu đồng

+ Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ: 971 tỷ 429 triệu đồng.

+ Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 22 tỷ 500 triệu đồng.

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015
Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 7.242 tỷ 359 triệu đồng, đạt 108,88% dự toán. Số ước thực hiện cao là do các khoản thu phát sinh ngoài dự toán như: Thu cấp phép khai thác khoáng sản (6 tỷ đồng); thu tiền vay để đầu tư cơ sở hạ tầng (107 tỷ 458 triệu đồng); thu bổ sung từ ngân sách Trung ương (411 tỷ 243 triệu đồng); kinh phí chuyển nguồn năm 2014 sang và phân bổ đầu năm 2015 (73 tỷ 377 triệu đồng) và một số khoản thu khác vượt cao so với dự toán.

- Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 824 tỷ 942 triệu đồng, đạt 110,06% dự toán (Không bao gồm khoản vay Chi nhánh Ngân hàng Phát triển 107 tỷ 458 triệu đồng). Thu nội địa cân đối ngân sách ước thực hiện 764 tỷ 500 triệu đồng, đạt 108,44% dự toán. Các khoản thu đạt cao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 202,18% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 217,23% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 115,45%; thu tiền sử dụng đất đạt 200,48% dự toán; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 125% dự toán; thu xổ số kiến thiết đạt 151,05% dự toán, còn lại các khoản thu khác cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Số thu không đạt dự toán giao là: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 90,61% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 72,72 % dự toán; doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,7% dự toán; thu khác ngân sách đạt 87,53% dự toán. 
- Thu bổ sung ngân sách trung ương ước thực hiện 6.275 tỷ 587 triệu đồng, tăng 5,79% so với dự toán; trong đó bổ sung ngoài dự toán 411 tỷ 243 triệu đồng (bổ sung tăng trong năm 235 tỷ 530 triệu đồng; dự kiến cuối năm tiếp tục bổ sung 175 tỷ 713 triệu đồng).

- Tổng thu ngân sách của 10/10 huyện, thị, thành phố đều hoàn thành và vượt dự toán giao năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn có 8/10 đơn vị đạt và vượt dự toán; trong đó có một số huyện thu vượt cao so với dự toán giao như: Huyện Tủa Chùa tăng 131,87%, huyện Nậm Pồ tăng 75%, huyện Mường Chà tăng 33,74%, huyện Tuần Giáo tăng 17,28%. 2 huyện không đạt (Mường Ảng đạt 78,88%, Mường Nhé đạt 97,08%).

Từ tình hình thu đã nêu trên, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao việc thu ngân sách năm 2015. Trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc  trong điều hành ngân sách; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp. Vì vậy, kết quả thực hiện thu ngân sách của địa phương năm 2015 đã hoàn thành kế hoạch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện thu NSĐP năm 2015 của UBND tỉnh.

2. Chi ngân sách địa phương năm 2015
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 ước thực hiện 6.850 tỷ 830 triệu đồng, đạt 103% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 5.657 tỷ 286 triệu đồng, đạt 107,81% dự toán HĐND tỉnh giao. Các khoản chi đầu tư phát triển ước đạt 146,2% (tăng cao là do phát sinh chi xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi 107 tỷ 458 triệu đồng; tăng thu từ đấu giá đất huyện Tủa Chùa. Chi thường xuyên đạt 108,72% so với dự toán (chủ yếu là tăng từ chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp y tế, văn hóa thông tin, chi bảo đảm xã hội, chi an ninh - quốc phòng, chi tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, chi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII...).
- Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ước thực hiện 427 tỷ 656 triệu đồng, đạt 104,32% dự toán (tăng chủ yếu do viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai len; chương trình 30a từ năm 2014 chuyển sang). 
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác đạt 72,45% dự toán. Chỉ tiêu này đạt thấp là do Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé theo Quyết định 79/QĐ-TTg ước thực hiện đạt 48,69% kế hoạch (do đến hết tháng 11/2015 mới phân bổ chi tiết 221 tỷ 047 triệu đồng, chưa kể số kết dư năm 2014 được phép chuyển sang 85 tỷ 803 triệu đồng); chi các mục tiêu khác đạt 32% (đạt thấp là do Chương trình bảo vệ và phát triển rừng được kéo dài thời gian thanh toán đến hết 30/6 năm sau).

Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với đánh giá nhiệm vụ chi NSĐP năm 2015 của UBND tỉnh, chi ngân sách địa phương cơ bản đã đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các  ngành, đơn vị đẩy mạnh thi công các công trình, dự án; nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đã giao để hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, chi và hạn chế tình trạng chi kết dư và chuyển nguồn vốn sang năm 2016.
II. DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016; BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2016
Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với nguyên tắc phân bổ và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016 và Biện pháp quản lý, điều hành dự toán NSĐP năm 2016 tại Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên. 

1. Về dự toán thu ngân sách địa phương 2016: Tổng thu ngân sách địa phương là 6.701 tỷ 539 triệu đồng; tăng 70 tỷ 756 triệu đồng so với dự toán Trung ương giao, trong đó:
- Các khoản thu cân đối ngân sách 964 tỷ 500 triệu đồng;

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN 28 tỷ 500 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 5.723 tỷ 437 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 sang để thực hiện cải cách tiền lương 18 tỷ 002 triệu đồng.

2. Về dự toán và phương án phân bổ dự toán chi NSĐP 2016: Tổng chi ngân sách địa phương là 6.701 tỷ 539 triệu đồng, trong đó:
- Chi cân đối NSĐP: 5.630 tỷ 046 triệu đồng;

- Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 369 tỷ 905 triệu đồng;
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ 2016: 673 tỷ 088 triệu đồng;
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 28 tỷ 500 triệu đồng.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã đối chiếu, xem xét số liệu thu, chi UBND tỉnh trình và số liệu giao NSĐP của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đảm bảo thống nhất và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận dự toán và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương 2016; biện pháp quản lý, điều hành dự toán NSĐP năm 2016.
Tuy nhiên Ban Kinh tế Ngân sách UBND đề nghị: Một số nội dung, nhiệm vụ chi năm 2016 chưa phân bổ chi tiết, đề nghị khi phân bổ chi tiết, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

PHẦN THƯ HAI
VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN

VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2016
1. Việc thông qua nghị quyết là đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

2. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2015; dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; dự thảo nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán 2016.

Ban Kinh tế Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTQ tỉnh;

- Các vị Đại biểu QH tỉnh;

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu VT.CVKTNS.
	TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
   Lê Trọng Khôi
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